	Mẫu số 01

(kèm theo Công văn số 162/KTrVB-NC

ngày 23/3/2018 của Cục Kiểm tra văn bản)


DANH MỤC

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

Đơn vị thực hiện
: 

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; 
ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú


	I. LĨNH VỰC ...

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	II. LĨNH VỰC ...

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	... LĨNH VỰC...

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	Tổng số
: ... văn bản


	Mẫu số 02

(kèm theo Công văn số 162/KTrVB-NC

ngày 23/3/2018 của Cục Kiểm tra văn bản)


DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

Đơn vị thực hiện: 
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Lý do hết hiệu lực, ngưng 
hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực, ngưng 
hiệu lực

	I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	

	II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	

	Tổng số
: ... văn bản


	Mẫu số 03
(kèm theo Công văn số 162/KTrVB-NC

ngày 23/3/2018 của Cục Kiểm tra văn bản)


DANH MỤC

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

Đơn vị thực hiện: 
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản
	Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
	Lý do hết hiệu lực, ngưng
 hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

	I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	

	II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	

	Tổng số
: ... văn bản


	Mẫu số 04

(kèm theo Công văn số 162/KTrVB-NC

ngày 23/3/2018 của Cục Kiểm tra văn bản)


DANH MỤC

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Tư pháp trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 

Đơn vị thực hiện: 
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

	Tên gọi của văn bản
	Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)
	Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị
	Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo
	Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
: ... văn bản


� Tên đơn vị thực hiện hệ thống hóa văn bản. 


� Trường hợp tính đến thời điểm hệ thống hóa (31/12/2018) mà văn bản chưa có hiệu lực thì ghi rõ “Chưa có hiệu lực” hoặc văn bản đã hết hiệu lực một phần thì ghi rõ “Hết hiệu lực một phần”; Ghi chú về văn bản không do đơn vị chủ trì soạn thảo nhưng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị, hoặc do nhận chuyển giao hoặc được phân công mới để phục vụ việc tổng hợp, báo cáo số liệu được chính xác. 


� Tổng số văn bản còn hiệu lực, gồm cả văn bản chưa có hiệu lực và văn bản hết hiệu lực một phần tính đến thời điểm hệ thống hóa là ngày 31/12/2018. Trường hợp văn bản có nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực và được hệ thống hóa đồng thời tại nhiều lĩnh vực trong Danh mục này thì Quý đơn vị tiến hành ghi chú sự liên quan tại số, ký hiệu của văn bản và chỉ tính 01 (một) lần đối với văn bản trong tổng số văn bản của Danh mục này. 


� Trường hợp văn bản có nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực và được hệ thống hóa đồng thời tại nhiều lĩnh vực trong Danh mục này thì Quý đơn vị tiến hành ghi chú sự liên quan tại số, ký hiệu của văn bản và chỉ tính 01 (một) lần đối với văn bản trong tổng số văn bản của Danh mục này. 


� Trường hợp văn bản có nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực và được hệ thống hóa đồng thời tại nhiều lĩnh vực trong Danh mục này thì Quý đơn vị tiến hành ghi chú sự liên quan tại số, ký hiệu của văn bản và chỉ tính 01 (một) lần đối với văn bản trong tổng số văn bản của Danh mục này. 


� Trường hợp kiến nghị ban hành mới thì không cần ghi nội dung này.


� Trường hợp văn bản có nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực và được hệ thống hóa đồng thời tại nhiều lĩnh vực trong Danh mục này thì Quý đơn vị tiến hành ghi chú sự liên quan tại số, ký hiệu của văn bản và chỉ tính 01 (một) lần đối với văn bản trong tổng số văn bản của Danh mục này. 





